
THƯ MỜI BÁO GIÁ 

Gói thầu: Mua sắm vật tư y tế, sinh phẩm phục vụ công tác chuyên môn  

năm 2023-2024 

Kính gửi:    Các doanh nghiệp cung ứng. 

  Căn cứ Quyết định số 418/QĐ-TTYT của Trung tâm y tế huyện Trùng 

Khánh ngày 03/7/2023 Quyết định V/v mua sắm gói thầu: Mua sắm hóa chất phục 

vụ công tác chuyên môn năm 2023-2024; 

Với mục đích tham khảo giá thị trường làm căn cứ xây dựng dự toán và kế 

hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: Mua sắm vật tư y tế, sinh phẩm phục vụ công 

tác chuyên môn năm 2023-2024, Trung tâm y tế huyện Trùng Khánh rất mong 

được sự phối hợp của các Doanh nghiệp có năng lực cung ứng vật tư y tế, sinh 

phẩm báo giá gửi về Trung tâm y tế huyện Trùng Khánh với nội dung sau: 

1. Danh mục hàng hóa (tại Phụ lục đính kèm thư mời này): Lưu ý: các doanh 

nghiệp báo giá theo bảng, không thay đổi thứ tự các loại hàng hóa tại bảng; Trường 

hợp, hàng hóa doanh nghiệp không có cung ứng thì để trống; Trường hợp, loại 

hàng hóa có tên gọi khác thì viết rõ vào cột ghi chú. 

2. Hình thức gửi báo giá:  

- 01 bản PDF gửi qua email địa chỉ nhận: tochuyengiattyttk@gmail.com);  

- 01 Bản giấy có đóng dấu đỏ gửi về địa chỉ: Tổ chuyên gia -Trung tâm y tế 

huyện Trùng Khánh, Địa chỉ: Xóm Tân Lập, xã Cao Chương, huyện Trùng Khánh, 

tỉnh Cao Bằng (Ngoài bưu phẩm có ghi rõ: Báo giá Gói thầu: Mua sắm vật tư y tế, 

sinh phẩm phục vụ công tác chuyên môn năm 2023-2024) 

3. Thời gian nhận báo giá: chậm nhất ngày 16/9/2023. 

 Trung tâm y tế huyện Trùng Khánh rất mong các doanh nghiệp quan tâm 

báo giá. Trân trọng cám ơn./. 

Nơi nhận: 
- Như kính gửi; 

- BGĐ TTYT 

- Phòng Dân số - Truyền thông và Giáo dục sức 

khỏe (đăng tải website trong ngày gồm cả bản 

PDF và bản Word); 

- Các khoa, phòng thuộc TTYT; 

- Lưu VT. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Nông Thị Nhiệm 

SỞ Y TẾ CAO BẰNG 

TTYT HUYỆN TRÙNG KHÁNH 
 

Số: 48/TM-TTYT 
V/v báo giá vật tư y tế, sinh phẩm 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

Cao Bằng, ngày 25 tháng 8 năm 2023 

mailto:tochuyengiattyttk@gmail.com


  



PHỤ LỤC 

DANH MỤC HÀNG HÓA CẦN BÁO GIÁ 

(Đính kèm thư mời số 48/TM-TTYT của Trung tâm y tế huyện Trùng Khánh ngày 28/8/2023) 

 STT Tên hóa chất 
Mô tả kỹ thuật 

Đơn vị tính  Số lượng  Giá bán  Thành tiền  Ghi chú 

  Phần I- Vật tư y tế Tổng tiền phần I 
 

  

1 Băng bột bó  
 

Cuộn 30   
 

2 Băng cuộn y tế 
 

Cuộn 1.360   
 

3 Băng dính lụa 
 

Cuộn 1.064   
 

4 Bộ kim cánh bướm 
 

Cái 5.500   
 

5 Bông y tế  
 

Kg 107   
 

6 
Bơm tiêm sử dụng một lần 

10ml 

 
Cái 15.100   

 

7 
Bơm tiêm sử dụng một lần 

1ml 

 
Cái 2.012   

 

8 
Bơm tiêm sử dụng một lần 

20ml 

 
Cái 17.230   

 

9 
Bơm tiêm sử dụng một lần 

50ml 

 
Cái 30   

 

10 
Bơm tiêm sử dụng một lần 

5ml 

 
Cái 13.300   

 



 STT Tên hóa chất 
Mô tả kỹ thuật 

Đơn vị tính  Số lượng  Giá bán  Thành tiền  Ghi chú 

11 Cốc đựng mẫu (cốc đờm) 
 

cóng 10.000   
 

12 
Chỉ khâu phẫu thuật không 

tiêu các loại, các cỡ 

 

Sợi 300   

 

13 
Chỉ khâu tiêu nhanh các loại, 

các cỡ (tiêu trong vòng 14 

đến 21 ngày) 

 

Sợi 170    

14 
Chỉ khâu tiêu nhanh các loại, 

các cỡ ( tiêu trong vòng 42 

đến 72 ngày) 

 

Sợi 130   

 

15 

Dây dẫn, dây truyền dịch các 

loại, các cỡ (Bao gồm cả 

chạc nối, bộ phân phối, cổng 

chia, ống nối đi kèm) 

 

Bộ 13.500   

 

16 Dây garo  Cái 72    

17 Dây hút nhớt  
 

Cái 170   
 

18 Dây hút nhớt có nắp  Cái 150    

19 Dây oxy 2 nhánh 
 

Bộ 850   
 

20 Đầu côn vàng  
 

Cái 5.000   
 



 STT Tên hóa chất 
Mô tả kỹ thuật 

Đơn vị tính  Số lượng  Giá bán  Thành tiền  Ghi chú 

21 Đầu côn xanh  
 

Cái 10.000   
 

22 Gạc phẫu thuật   Cái 7.840    

23 Găng tay latex có bột 
 

Đôi 61.800   
 

24 
Găng tay phẫu thuật tiệt 

trùng 

 
Đôi 4.800   

 

25 Găng tay sản khoa 
 

Đôi 150   
 

26 Giấy ghi điện tim 3 cần  Tập 27    

27 
Giấy in nhiệt cho máy huyết 

học 

 
Tập 50   

 

28 Kẹp rốn trẻ sơ sinh 
 

Cái 200   
 

29 
Kim châm cứu dạng vỉ cán 

đồng các số 

 
Cái 6.000   

 

30 Kim chích máu 
 

Túi 15.860   
 

31 Kim lấy thuốc 
 

Chiếc 21.000   
 

32 
Kim luồn tĩnh mạch có cánh 

có cổng (Cỡ G22) 

 
Cái 1.500    

33 
Kim luồn tĩnh mạch có cánh 

có cổng (Cỡ G24) 

 
Cái 980   

 



 STT Tên hóa chất 
Mô tả kỹ thuật 

Đơn vị tính  Số lượng  Giá bán  Thành tiền  Ghi chú 

34 Khẩu trang y tế 4 lớp 
 

Cái 43.200   
 

35 Lam kính xét nghiệm   Miếng 1.440    

36 Test thử đường huyết  
Test 15.990    

37 Lọ nhựa đựng mẫu 
 

Lọ 2.000   
 

38 Mặt nạ Oxy kèm dây dẫn 
 

Bộ 4   
 

39 Mũ phẫu thuật tiệt trùng 
 

Cái 800   
 

40 Nước cất  Can 20    

41 Ống  nghiệm serum  Cái 8.000    

42 
Ống nghiệm chống đông 

EDTA-K2 

 
Cái 8.000   

 

43 
Ống nghiệm Natri Citrate 

3.8% 

 
Ống 500   

 

44 Ống nghiệm nhựa PS có nắp 
 

Lọ 5.000   
 

45 
Ống thông tiểu 1 nhánh các 

cỡ (Sonde Nelaton) 

 
Cái 200   

 

46 
Phim X Quang DI-HL 

20X25cm 

 
Hộp 10   

 

47 
Phim X Quang DI-HL 

25X30cm 

 
Hộp 15    



 STT Tên hóa chất 
Mô tả kỹ thuật 

Đơn vị tính  Số lượng  Giá bán  Thành tiền  Ghi chú 

48 Que đè lưỡi gỗ 
 

Cái 17.700   
 

49 
Que thử nước tiểu 10 thông 

số  

 
Hộp 20   

 

50 Sonde dạ dày 
 

Cái  140   
 

51 Sonde foley 2 nhánh 
 

Cái  110   
 

52 Túi đựng nước tiểu 
 

Cái 100   
 

Phần II  Sinh phẩm Tổng tiền phần II   

1 

Khay thử xét nghiệm định tính 

4 loại ma túy và chất chuyển 

hóa ma túy trong nước tiểu của 

con người. 

 

Test 150    

2 
Khay thử xét nghiệm định tính 

kháng thể kháng HIV tuýp 1, 

tuýp 2 trong mẫu máu người 

 

Test 200    

3 

Khay xét nghiệm định tính 

kháng nguyên bề mặt viêm gan 

B 

HBsAg trong huyết thanh hoặc 

huyết tương 

 

Test 200    

4 
Khay xét nghiệm định tính 

Morphine trong nước tiểu 

 

Test 2.500    
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